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TỜ TRÌNH 

Về Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số quy định 

của Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật 

  

Kính gửi: Bộ trưởng Hà Hùng Cường,

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG THÔNG TƯ 
Ngày 26 tháng 11 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 113/2014/NĐ-CP về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 113/2014/NĐ-CP). Nghị định số 113/2014/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01 tháng 3 năm 2015 và thay thế Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2008 về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 78/2008/NĐ-CP). 

Việc ban hành Nghị định số 113/2014/NĐ-CP là một bước quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật, giảm bớt thủ tục hành chính trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về pháp luật, khắc phục được những hạn chế, bất cập của Nghị định số 78/2008/NĐ-CP. Tại Nghị định số 113/2014/NĐ-CP, Chính phủ giao Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 113/2014/NĐ-CP, cụ thể là quy định chi tiết về quy trình, hồ sơ thẩm định, cho ý kiến đối với văn kiện chương trình, dự án hợp tác pháp luật (Khoản 5 Điều 7); quy định mẫu báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về pháp luật (Khoản 4 Điều 13); ban hành mẫu Báo cáo tình hình thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật hàng năm (Khoản 2 Điều 16); quy định chi tiết về trình tự, thủ tục tạm đình chỉ, đình chỉ chương trình, dự án, viện trợ phi dự án về pháp luật (Khoản 5 Điều 18). 
Cùng với việc thực hiện trách nhiệm Chính phủ giao tại Nghị định số 113/2014/NĐ-CP, để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý đối với hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ Tư pháp cũng quy định hướng dẫn việc chia sẻ thông tin, kết quả hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật được quy định tại Điều 14 của Nghị định số 113/2014/NĐ-CP. 

Xuất phát từ những lý do nêu trên, để bảo đảm Nghị định số 113/2014/NĐ-CP được thi hành kịp thời điểm có hiệu lực của Nghị định, việc xây dựng và ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 113/2014/NĐ-CP là hết sức cần thiết.

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ

Để thực hiện nhiệm vụ được giao, Vụ Hợp tác quốc tế đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động chủ yếu sau đây:

1. Xây dựng dự thảo Thông tư, dự thảo Tờ trình.

2. Tổ chức các cuộc họp để cho ý kiến về các nội dung được quy định trong dự thảo Thông tư.

3. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức liên quan đối với dự thảo Thông tư.

4. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm góp ý cho dự thảo Thông tư.

5. Đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

6. Ngày ... tháng 02 năm 2015, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư. Trên cơ sở ý kiến đóng góp và ý kiến tư vấn thẩm định, Vụ Hợp tác quốc tế đã chỉnh lý dự thảo Thông tư và các tài liệu kèm theo để trình Bộ trưởng.

III. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1. Quy định chi tiết các nội dung đã được Chính phủ giao tại Nghị định số 113/2014/NĐ-CP; đồng thời, cụ thể hoá các quy định mang tính kỹ thuật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp. 

2. Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý, sử dụng nguồn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

3. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức tham gia hợp tác quốc tế về pháp luật, song vẫn đảm bảo nguyên tắc hợp tác theo Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 9/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp và hiệu quả quản lý nhà nước.

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA  DỰ THẢO THÔNG TƯ 

1. Bố cục của dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư gồm 05 mục 20 điều. Trong đó:

- Mục I gồm 01 điều quy định về phạm vi điều chỉnh của Thông tư.

- Mục II gồm 07 điều quy định về quy trình, hồ sơ thẩm định, cho ý kiến chương trình, dự án hợp tác pháp luật.

- Mục III gồm 03 điều quy định về chia sẻ thông tin, kết quả hợp tác quốc tế về pháp luật.

- Mục IV gồm 06 điều quy định về trình tự, thủ tục tạm đình chỉ, đình chỉ chương trình, dự án, viện trợ phi dự án về pháp luật.

- Mục V gồm 03 điều quy định về điều khoản thi hành và các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư

2.1. Phạm vi điều chỉnh của Thông tư

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 113/2014/NĐ-CP, bao gồm các nội dung  về quy trình, hồ sơ thẩm định, cho ý kiến chương trình, dự án hợp tác pháp luật; chia sẻ thông tin, kết quả hợp tác quốc tế về pháp luật; trình tự, thủ tục tạm đình chỉ, đình chỉ chương trình, dự án, viện trợ phi dự án về pháp luật và ban hành một số biểu mẫu về hợp tác quốc tế về pháp luật.

2.2. Quy trình, hồ sơ thẩm định, cho ý kiến chương trình, dự án hợp tác pháp luật 

a) Quy trình thẩm định chương trình, dự án hợp tác pháp luật thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ

Chương trình, dự án hợp tác quốc tế về pháp luật sử dụng 2 nguồn hỗ trợ, đó là nguồn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và viện trợ phi Chính phủ nước ngoài với quy trình tiếp nhận, quản lý và sử dụng khoản viện trợ khác nhau. Trong khi đó, vai trò thẩm định của Bộ Tư pháp chỉ được quy định đối với chương trình, dự án hợp tác pháp luật thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Chính vì vậy, quy trình thẩm định chương trình, dự án hợp tác pháp luật trong dự thảo Thông tư này được quy định thành 02 điều riêng, cụ thể là:

- Đối với văn kiện chương trình, dự án hợp tác pháp luật sử dụng nguồn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài: Trước khi tiến hành thẩm định chương trình, dự án hợp tác pháp luật sử dụng nguồn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 về quản lý và sử dụng nguồn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ (sau đây gọi là Nghị định số 38/2013/NĐ-CP), cơ quan chủ quản gửi Bộ Tư pháp hồ sơ thẩm định văn kiện chương trình, dự án hợp tác pháp luật kèm theo công văn đề nghị thẩm định.
- Đối với văn kiện chương trình, dự án hợp tác pháp luật sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài: Trước khi tiến hành thẩm định chương trình, dự án hợp tác pháp luật sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (sau đây gọi là Nghị định số 93/2009/NĐ-CP), cơ quan chủ quản gửi Bộ Tư pháp hồ sơ thẩm định văn kiện chương trình, dự án hợp tác pháp luật kèm theo công văn đề nghị thẩm định.

Trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tư pháp  gửi cơ quan chủ quản văn bản thẩm định  để tiếp thu, chỉnh lý; đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ để theo dõi. Văn bản thẩm định của Bộ Tư pháp được gửi kèm theo các tài liệu khác trong hồ sơ văn kiện chương trình, dự án hợp tác pháp luật trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để bảo đảm sự đầy đủ, khách quan và chính xác, dự thảo Thông tư quy định cơ chế phối hợp liên ngành, cụ thể là trong trường hợp cần thiết, Bộ Tư pháp mời Bộ Công an và các cơ quan, tổ chức có liên quan tham dự cuộc họp tư vấn thẩm định.

b) Hồ sơ thẩm định văn kiện chương trình, dự án hợp tác quốc tế về pháp luật
Để hạn chế việc tăng thêm thủ tục hành chính cho cơ quan chủ quản trong quá trình tiếp nhận, phê duyệt chương trình dự án, dự thảo Thông tư quy định hồ sơ thẩm định văn kiện chương trình, dự án hợp tác pháp luật chỉ bao gồm các tài liệu theo quy định tại Điều 26 của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ hoặc các tài liệu theo quy định tại Điều 12 của Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

Ngoài ra, để bảo đảm làm rõ vấn đề liên quan đến nội dung hợp tác pháp luật, dự thảo Thông tư quy định hồ sơ thẩm định cần có Bản thuyết minh về chương trình, dự án hợp tác pháp luật, trong đó làm rõ các nội dung như sau: sự cần thiết, mục tiêu của chương trình, dự án; nội dung hợp tác pháp luật trong chương trình, dự án; thông tin về tư cách pháp lý, khả năng chuyên môn, kinh nghiệm hợp tác, thái độ đối với Nhà nước Việt Nam của cơ quan, tổ chức nước ngoài; dự báo hiệu quả kinh tế - xã hội của chương trình, dự án; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức Việt Nam và cơ quan tổ chức nước ngoài; dự kiến thời gian, tiến độ thực hiện, kết quả hợp tác và kinh phí; dự báo những nhân tố bất lợi có thể có trong quá trình thực hiện nội dung hợp tác pháp luật. 

Hồ sơ thẩm định văn kiện chương trình, dự án hợp tác quốc tế về pháp luật được lập thành 05 (năm) bộ.
c) Quy trình cho ý kiến, hồ sơ cho ý kiến văn kiện chương trình, dự án hợp tác pháp luật thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản

Để bảo đảm không tạo thêm bất kỳ thủ tục hành chính nào so với quy định của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP và Nghị định số 93/2009/NĐ-CP, dự thảo Thông tư quy định quy trình, hồ sơ cho ý kiến văn kiện chương trình, dự án hợp tác pháp luật thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản theo hướng chủ yếu dẫn chiếu đến các quy định của hai Nghị định này. 

Cụ thể là, đối với quy trình cho ý kiến văn kiện chương trình, dưn án hợp tác pháp luật, dự thảo Thông tư quy định trước khi tiến hành thẩm định văn kiện chương trình, dự án hợp tác pháp luật thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản, cơ quan chủ quản gửi Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan hồ sơ cho ý kiến văn kiện chương trình, dự án để cho ý kiến. 

Đối với hồ sơ cho ý kiến, dự thảo Thông tư trích trích dẫn đến các quy định về hồ sơ cho ý kiến đối với văn kiện chương trình, dự án hợp tác pháp luật sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ theo quy định tại Điều 26 của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP và hồ sơ cho ý kiến đối với văn kiện chương trình, dự án hợp tác pháp luật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài theo quy định tại Điều 12 của Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP. Cơ quan chủ quản gửi hồ sơ cho ý kiến văn kiện chương trình, dự án hợp tác pháp luật bản giấy và bản điện tử cho Bộ Tư pháp.
2.3. Chia sẻ thông tin, kết quả hợp tác quốc tế về pháp luật

a) Nguyên tắc chia sẻ thông tin, kết quả hợp tác quốc tế về pháp luật
Lĩnh vực pháp luật là một trong các lĩnh vực hợp tác phức tạp và nhạy cảm, vì vậy, Dự thảo Thông tư quy định các nguyên tắc chia sẻ thông tin, kết quả hợp tác quốc tế về pháp luật, cụ thể là: cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, kết quả hợp tác quốc tế về pháp luật được chia sẻ theo các hình thức quy định tại Khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 113/2014/NĐ-CP.

b) Nội dung thông tin, kết quả hợp tác quốc tế về pháp luật

Để thuận tiện cho các cơ quan chủ quản trong việc hiểu đúng và thực hiện tốt cơ chế chia sẻ thông tin, kết quả hợp tác, Dự thảo Thông tư quy định thông tin, kết quả hợp tác quốc tế về pháp luật bao gồm các nội dung được cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể là: các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, các văn kiện chương trình, dự án, viện trợ phi dự án về pháp luật; các loại báo cáo: báo cáo kết quả nghiên cứu, báo cáo kết quả hội nghị, hội thảo, toạ đàm quốc tế về pháp luật, báo cáo kết quả khảo sát; thông tin về chuyên gia tham gia hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật và thông tin khác có liên quan.

c) Thời hạn chia sẻ thông tin, kết quả hợp tác quốc tế về pháp luật

Để bảo đảm thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức trong việc chia sẻ thông tin, kết quả hợp tác quốc tế về pháp luật cũng như việc cập nhật thường xuyên kết quả hoạt động, dự thảo Thông tư quy định trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc hoạt động hợp tác, cơ quan chủ quản gửi Bộ Tư pháp bản giấy và bản điện tử về thông tin, kết quả hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật.

2.4. Trình tự, thủ tục tạm đình chỉ, đình chỉ chương trình, dự án, viện trợ phi dự án về pháp luật 

a) Quy trình tạm đình chỉ, đình chỉ chương trình, dự án, viện trợ phi dự án về pháp luật do Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện

Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương khi phát hiện chương trình, dự án, viện trợ phi dự án về pháp luật thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2, 3 Điều 18 của Nghị định số 113/2014/NĐ-CP, Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, quyết định việc tạm đình chỉ, đình chỉ chương trình, dự án, viện trợ phi dự án về pháp luật do mình phê duyệt. Trong trường hợp chương trình, dự án, viện trợ phi dự án do cơ quan khác phê duyệt, Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh kiến nghị cơ quan phê duyệt chương trình, dự án, viện trợ phi dự án xem xét, quyết định việc tạm đình chỉ, đình chỉ chương trình, dự án, viện trợ phi dự án về pháp luật đó. 

Dự thảo Thông tư cũng quy định rõ nội dung của Quyết định tạm đình chỉ chương trình, dự án, viện trợ phi dự án, trong đó xác định cụ thể căn cứ tạm đình chỉ; thời hạn tạm đình chỉ; điều kiện cho việc chấm dứt việc tạm đình chỉ để tiếp tục thực hiện chương trình, dự án; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức khi chương trình, dự án, viện trợ phi dự án bị tạm đình chỉ.

b) Quy trình tạm đình chỉ, đình chỉ chương trình, dự án, viện trợ phi dự án về pháp luật do Bộ Tư pháp thực hiện

Bên cạnh chủ thể tham gia chủ yếu vào quy trình tạm đình chỉ, đình chỉ chương trình, dự án, viện trợ phi dự án, dự thảo Thông tư cũng nhấn mạnh vai trò của Bộ Tư pháp với tư cách là cơ quan thống nhất quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật. Dự thảo Thông tư quy định trong quá trình kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật, khi phát hiện các trường hợp quy định tại Khoản 2, 3 Điều 18 của Nghị định số 113/2014/NĐ-CP, Bộ Tư pháp có trách nhiệm xem xét, quyết định việc tạm đình chỉ, đình chỉ chương trình, dự án, viện trợ phi dự án về pháp luật do mình phê duyệt hoặc kiến nghị cơ quan phê duyệt chương trình, dự án, viện trợ phi dự án xem xét, quyết định việc tạm đình chỉ, đình chỉ.

c) Quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ chương trình, dự án, viện trợ phi dự án về pháp luật

Để bảo đảm việc tạm đình chỉ, đình chỉ chương trình, dự án, viện trợ phi dự án được thực hiện đúng thẩm quyền cũng như bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến chương trình, dự án, viện trợ phi dự án bị tạm đình chỉ, đình chỉ, dự thảo Thông tư quy định rõ một số nội dung chủ yếu của Quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ chương trình, dự án, viện trợ phi dự án về pháp luật. Cụ thể: 

- Quyết định tạm đình chỉ chương trình, dự án, viện trợ phi dự án có một số nội dung chủ yếu sau đây: căn cứ tạm đình chỉ; thời hạn tạm đình chỉ; điều kiện cho việc chấm dứt việc tạm đình chỉ; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức khi chương trình, dự án, viện trợ phi dự án bị tạm đình chỉ. Thời gian tạm đình chỉ sẽ không được tính vào tổng thời gian thực hiện chương trình, dự án.
- Quyết định đình chỉ chương trình, dự án, viện trợ phi dự án có một số nội dung chủ yếu sau đây: căn cứ đình chỉ; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức khi chương trình, dự án, viện trợ phi dự án bị đình chỉ; nội dung khác.

d) Thông báo kết quả xử lý kiến nghị tạm đình chỉ, đình chỉ chương trình, dự án, viện trợ phi dự án về pháp luật 

Việc tạm đình chỉ, đình chỉ chương trình, dự án, viện trợ phi dự án có liên quan trực tiếp đến việc triển khai hoạt động hợp tác giữa các cơ quan đối tác của Việt Nam. Do vậy, dự thảo Thông tư quy định trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có kết quả xử lý kiến nghị tạm đình chỉ, đình chỉ chương trình, dự án, viện trợ phi dự án về pháp luật, cơ quan chủ quản thông báo cho Bộ Tư pháp, Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về kết quả xử lý kiến nghị. Ngoài ra, cơ quan có thẩm quyền ra Quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ chương trình, dự án, viện trợ phi dự án có trách nhiệm thông báo cho nhà tài trợ ngay sau khi ban hành Quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ.
2.5. Điều khoản thi hành

a) Ban hành một số biểu mẫu

Trên cơ sở quy định của Nghị định số 113/2014/NĐ-CP, rà soát Thông tư số 10/2008/TT-BTP, dự thảo Thông tư quy định ban hành kèm theo Thông tư các biểu mẫu sau đây:

i) Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện hội nghị, hội thảo quốc tế về pháp luật (Biểu mẫu số 1).

ii) Báo cáo tình hình thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật hàng năm (Biểu mẫu số 2). 

b) Hiệu lực thi hành

Hiệu lực thi hành của Thông tư này căn cứ vào hiệu lực thi hành của Nghị định số 113/2014/NĐ-CP. Thông tư này có hiệu lực ngày 01/3/2015 và thay thế Thông tư số 10/2008/TT-BTP.

Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư quy đinh chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật, Vụ Hợp tác quốc tế kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
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